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SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:  433  /KSBT-TCHC 
V/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ sửa chữa, 

bảo dưỡng, thay thế vật tư, thiết bị đối với các 

loại máy móc, thiết bị văn phòng, mạng Internet 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày  26  tháng 12 năm 2025 

 

 

Kính gửi: Các Công ty/Trung tâm/Cửa hàng sửa chữa, máy móc, thiết bị 

văn phòng, Mạng Internet trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

  Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-SYT, ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Sở Y 

tế tỉnh Tuyên Quang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng và sửa chữa máy móc, thiết bị văn phòng, mạng 

Internet thuộc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang năm 2026; 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị có đủ 

năng lực, kinh nghiệm quan tâm cung cấp báo giá dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, 

thay thế vật tư, thiết bị đối với các loại máy móc, thiết bị văn phòng, mạng 

Internet để Trung tâm tổng hợp trình Hội đồng xem xét, lựa chọn đơn vị cung 

cấp dịch vụ theo quy định. 

(có danh mục dự kiến sửa chữa, thay thế kèm theo) 

1. Thông tin gửi báo giá 

- Đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang. 

- Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hà 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

- Hình thức tiếp nhận: Nộp trực tiếp tại Phòng Văn thư hoạc Phòng Tổ 

chức – Hành chính. 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 08h00 ngày 30/12/2025. 

(Các báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.) 

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: 12 tháng kể từ ngày ký báo giá. 

2. Yêu cầu đối với báo giá 

- Giá chào là giá trọn gói, đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí và 

chi phí liên quan (vận chuyển, sửa chữa, lắp đặt, hiệu chỉnh, nếu có). 

- Địa điểm thực hiện sửa chữa, lắp đặt: 02 Cơ sở 

+ Cơ sở 1: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Tổ 

dân phố Tân Hà 9, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 
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+ Cơ sở 2: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Tổ 

10 Minh Khai, Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị các 

đơn vị quan tâm cung cấp báo giá theo nội dung trên (báo giá cung cấp dịch vụ 

sửa chữa tại 2 địa điểm: Địa điểm thứ nhất tại Phường Min h Xuân, địa điểm 

thứ 2 tại Phường Hà Giang 2). 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty/Trung tâm/Cửa hàng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng KHNV, TCKT; 

- Website; 

- Lưu VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương 
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DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ DỰ KIẾN SỬA CHỮA, THAY THẾ 

 (Kèm theo Công văn số  433 /KH-KSBT ngày  26  tháng 12 năm 2025                                                          

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Tên thiết bị/thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

dự kiến/1 

đơn vị 

I 
VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÁY IN (bao gồm cả 

công tháo lắp, thay vật tư, thiết bị mới) 
   

1 Hộp mực máy in Canon 2900 (Cattrige mới) Hộp 01  

2 Hộp mực máy in Canon 3300 (Cattrige mới) Hộp 01  

3 Hộp mực máy in Canon 243 (Cattrige mới) Hộp 01  

4 Hộp mực máy in HP 4003 (Cattrige mới) Hộp 01  

5 Hộp mực máy in HP 1000 (Cattrige mới) Hộp 01  

6 Mực đổ các loại máy in Canon, HP Lọ 01  

7 Gạt trống máy in Canon, HP Cái 01  

8 Gạt từ máy in Canon, HP Cái 01  

9 Trống máy in Canon, HP Cái 01  

10 Trống máy in HP 1000 Cái 01  

11 Bao lụa A4 máy Canon, HP Cái 01  

12 Hộp quang máy in Canon 2900, 3300 Cái 01  

13 Mainboard nguồn máy in 2900 Cái 01  

14 Card Formater máy in  Canon 2900 Cái 01  

15 Rơ le kéo giấy Canon 2900 Cái 01  

16 Bạc lô ép máy in Canon 2900, 3300 Cái 01  

17 Vệ sinh, bảo dưỡng máy in Canon, HP,   Cái 01  

18 Dây nguồn máy in Cái 01  

19 Lô ép cụm sấy máy in Canon 2900 Cái 01  

20 Xương sấy máy in Canon 2900 Cái 01  

21 Bộ vỏ máy in Canon 2900 Bộ 01  

22 Sửa kẹt giấy máy in Canon 2900 Cái 01  

23 Bộ chia máy in 2, 3,4,5 cổng USB Cái 01  

24 Bộ chia USB 1-3 Cái 01  

25 Cổng chuyển đổi HDMI to VGA Cái 01  

26 Cổng chuyển đổi VGA to HDMI Cái 01  

27 Công lắp, cài máy in Cái 01  

28 Khay đỡ giấy meca máy in Canon 2900 Cái 01  

29 Khay giấy máy in Canon 2900 Cái 01  



4 

II 
VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÁY VI TÍNH (bao 

gồm cả công tháo lắp, thay vật tư, thiết bị mới) 
   

1 DDRamIII 4Gb máy tính bàn Thanh 01  

2 DDRamIII/ 8Gb máy tính bàn Thanh 01  

3 DDRamIV/ 4Gb máy tính bàn Thanh 01  

4 DDRamIV/ 8Gb máy tính bàn Thanh 01  

5 DDRamIII/ 4Gb máy tính xách tay Thanh 01  

6 DDRamIII/ 8Gb máy tính xách tay Thanh 01  

7 DDRamIV/ 4Gb máy tính xách tay Thanh 01  

8 DDRamIV/ 8Gb máy tính xách tay Thanh 01  

9 DDRamIV/ 16Gb máy tính xách tay Thanh 01  

10 Ổ cứng SSD SATA, NVME 128Gb Cái 01  

11 Ổ cứng SSD SATA, NVME 256Gb Cái 01  

12 Ổ cứng SSD SATA, NVME 512Gb Cái 01  

13 Ổ cứng di động SSD UGREEN 512GB Cái 01  

14 Sửa main máy tính bàn Cái 01  

15 Mainboard H81 máy tính bàn Cái 01  

16 Mainboard H110 máy tính bàn Cái 01  

17 Mainboard H510 máy tính bàn Cái 01  

18 Mainboard máy tính xách tay Cái 01  

19 Nguồn máy tính  bàn 450W Cái 01  

20 Nguồn mini máy tính  bàn 450W Cái 01  

21 Nguồn (Adapter) máy tính xách tay Cái 01  

22 Pin máy tính xách tay Cái 01  

23 Quạt CPU máy tính để bàn Cái 01  

24 Dây nguồn máy tính Cái 01  

25 
Màn máy tính xách tay 14” mỏng (HD, Full HD 

IPS) Cái 01  

26 
Màn máy tính xách tay 15.6” mỏng (HD, Full 

HD IPS) Cái 01  

27 Bộ vỏ Case máy tính bàn Cái 01  

27 Bàn phím máy máy tính bàn có dây Fuhlen Cái 01  

29 Bàn phím máy vi tính xách tay 14 inh Cái 01  

30 Bàn phím máy vi tính xách tay 15,6 inh Cái 01  

31 Màn hình máy tính bàn 21.5” HKC Cái 01  

32 Màn hình máy tính bàn 21.5” Dell Cái 01  

33 Màn hình máy tính bàn 21.5” Samsung Cái 01  
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34 Màn hình máy tính bàn 24” HKC Cái 01  

35 Màn hình máy tính bàn 24” Dell Cái 01  

36 Chuột USB có dây máy vi tính Con 01  

37 Chuột USB không dây máy vi tính Con 01  

38 Sửa nguồn cây máy tính đồng bộ Cái 01  

39 USB to Lan Ugreen 20254 Cái 01  

40 Card mạng USB/100 Cái 01  

41 Card mạng USB/1000 Cái 01  

42 Bộ chia cổng USB máy tính Cái 01  

43 Loa máy tính xách tay Đôi 01  

44 Loa máy tính bàn Đôi 01  

45 Công cài HĐH và các úng dụng máy tính bàn Máy 01  

46 
Công cài HĐH và các úng dụng máy tính xách 

tay 
Máy 01  

47 Khôi phục dữ liệu máy tính Máy 01  

48 Vệ sinh, cài đặt, diệt virus máy tính Máy 01  

49 Thẻ diệt virus Kapersky Antivirus/1PC Cái 01  

50 Thẻ diệt virus BKAV Cái 01  

III VẬT TƯ, THIẾT BỊ MẠNG INTERNET    

1 Thiết bị chia cổng mạng 5 port/100 Cái 01  

2 Thiết bị chia cổng mạng 8 port/100 Cái 01  

3 Thiết bị chia cổng mạng 5 port/1000 Cái 01  

4 Thiết bị chia cổng mạng 8 port/1000 Cái 01  

5 Thiết bị chia cổng mạng 16 port/1000 Cái 01  

6 
Thiết bị thu phát Wifi 4 râu 2 băng tần (2.4 và 

5G) Cái 01  

7 
Thiết bị thu phát WiFi Ruijie RG EW1200G 

PRO Cái 01  

8 Cáp mạng CAT 5e lõi đồng Mét 01  

9 Cáp mạng CAT 6 lõi đồng Mét 01  

10 Hạt mạng RJ45 (CAT5, 6) Hạt 01  

11 
Công sửa chữa (kéo dây, lắp mạng, sửa mạng, 

sửa máy văn phòng…) Công 01  

IV 
VẬT TƯ, THIẾT BỊ MÁY PHOTO (bao 

gồm cả công tháo lắp, thay vật tư, thiết bị mới)    

1 Mực đổ máy photo Ricol, Sharp Lọ 01  

2 Hộp mực máy Photo  Ricol, Sharp Hộp 01  
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3 Trống định ảnh máy photo Ricol, Sharp Bộ 01  

4 Từ máy Photo  Ricol Ricol, Sharp Gói 01  

5 Chip mực máy photo  Ricol, Sharp Cái 01  

6 Nguồn máy Photo  Ricol Ricol, Sharp Cái 01  

7 Trống + Gạt + Từ máy Photo  Ricol, Sharp Bộ 01  

8 
Lô sấy + Lô ép + lô dầu máy Photo  Ricol, 

Sharp Bộ 01  

9 Gạt mực máy photo  Ricol, Sharp Cái 01  

10 Màn hình từ máy photo Ricol Ricol, Sharp Cái 01  

11 
Công vệ sinh, bảo dưỡng máy photo Ricol, 

Sharp Máy 01  

V VẬT TƯ, THIẾT BỊ CAMERA    

1 Camera giám sát Mắt 01  

2 Đầu thu Camera Cái 01  

3 Vật tư lắp đặt Camera Bộ 01  

4 Công vệ sinh, bảo dưỡng Camera Mắt 01  

5 Công khoan lắp, kéo cáp, đấu nối Camera Mắt 01  

VI VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN    

1 Dây điện 2x0,7 M 01  

2 Dây điện 2x1,5 M 01  

3 Dây điện 2x2,5 M 01  

4 Ống ghen Cây 01  

5 Attomat điện A20 Cái 01  

6 Attomat điện A25 Cái 01  

7 Attomat điện A50 Cái 01  

8 Attomat điện A75 Cái 01  

9 Attomat điện A100 Cái 01  

10 Ổ căm LIOA liền dây 5 mét 5 chấu Cái 01  

11 LIOA đổi nguồn Cái 01  
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